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THUẾ TIÊU DÙNG ĐỖ THIÊN ANH TUẤN 
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THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

• Vai trò của thuế tiêu thụ đặc biệt trong hệ thống thuế?

• Thuế tiêu thụ đặc biệt thường áp dụng đối với những hàng hoá nào và tại

sao?

• Các nội dung xây dựng thuế chủ yếu liên quan đến thuế tiêu thụ đặc biệt là

gì?

• Thuế tiêu thụ đặc biệt hiệu chỉnh các ngoại tác tiêu cực như thế nào?
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THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

• Tạo nguồn thu lớn

• Hạn chế mức độ biến dạng kinh tế

• Quản lý tương đối dễ dàng

• Có thể dùng để điều chỉnh ngoại tác tiêu cực

• Cải thiện công bằng theo chiều dọc

• Thuế theo đơn vị hay theo giá trị?

• Mục tiêu thu ngân sách hay điều tiết của nhà nước?

• Phạm vi nên áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt?
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LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT Ở VIỆT NAM

• Từ năm 1990 Việt Nam đã ban hành Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (cùng với

Luật thuế doanh thu và Luật thuế lợi tức)

• Luật thuế tiêu thụ đặc biệt hiện hành có hiệu lực từ ngày 01/04/2009 được

ban hành ngày 14/11/2008
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ĐỐI TƯỢNG CHỊU THUẾ

• Hàng hóa:

• Thuốc lá điếu, xì gà và chế phẩm khác từ cây 

thuốc lá dùng để hút, hít, nhai, ngửi, ngậm; 

• Rượu;

• Bia;

• Xe ô tô dưới 24 chỗ, kể cả xe ô tô vừa chở người, 

vừa chở hàng loại có từ hai hàng ghế trở lên, có 

thiết kế vách ngăn cố định giữa khoang chở 

người và khoang chở hàng;

• Xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh có dung tích 

xi lanh trên 125cm3;

• Tàu bay, du thuyền;

• Xăng các loại, nap-ta (naphtha), chế phẩm tái hợp 

(reformade component) và các chế phẩm khác để 

pha chế xăng;

• Điều hoà nhiệt độ công suất từ 90.000 BTU trở 

xuống;

• Bài lá;

• Vàng mã, hàng mã.

• Dịch vụ:

• Kinh doanh vũ trường;

• Kinh doanh mát-xa (massage), ka-ra-ô-kê 

(karaoke);

• Kinh doanh ca-si-nô (casino); trò chơi điện tử có 

thưởng bao gồm trò chơi bằng máy giắc-pót 

(jackpot), máy sờ-lot (slot) và các loại máy tương 

tự; 

• Kinh doanh đặt cược; 

• Kinh doanh gôn (golf) bao gồm bán thẻ hội viên, 

vé chơi gôn;

• Kinh doanh xổ số.
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BIỂU THUẾ SUẤT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT (TRÍCH)

6

I Hàng hóa Thuế suất

1 Thuốc lá điếu, xì gà... 75

2 Rượu

a) Rượu từ 20 độ trở lên 65

b) Rượu dưới 20 độ 35

3 Bia 65

4 Xe ô tô dưới 24 chỗ

a) Xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống...

Dung tích xi lanh từ 2.000 cm3 trở xuống 45

Dung tích xi lanh trên 2.000 cm3 đến 3.000 cm3 50

Dung tích xi lanh trên 3.000 cm3 60

b) Xe ô tô chở người từ 10 đến dưới 16 chỗ... 30

c) Xe ô tô chở người từ 16 đến dưới 24 chỗ; vừa chở người vừa chở hàng... 15

đ) Xe ô tô chạy bằng xăng lai điện (tỷ trọng xăng không quá 70%). Bằng 70% thuế suất xe cùng loại

e) Xe ô tô chạy bằng năng lượng sinh học Bằng 50% thuế suất xe cùng loại

g) Xe ô tô chạy bằng điện

9 chỗ trở xuống 25

Từ 10 đến dưới 16 chỗ 15

Từ 16 đến dưới 24 chỗ; vừa chở người vừa chở hàng 10

5 Xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh có dung tích xi lanh trên 125 cm3 20

6 Tàu bay; du thuyền 30

8 Xăng các loại

a) Xăng 10

b) Xăng E5 8

c) Xăng E10 7

9Điều hòa công suất từ 90.000 BTU trở xuống 10

10Bài lá 40

11Vàng mã, hàng mã 70



BIỂU THUẾ SUẤT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT (TT)

II Dịch vụ Thuế suất (%)

1 Kinh doanh vũ trường 40

2 Kinh doanh mát-xa, ka-ra-ô-kê 30 

3 Kinh doanh ca-si-nô, trò chơi điện tử có thưởng 35

4 Kinh doanh đặt cược 30

5 Kinh doanh gôn 20

6 Kinh doanh xổ số 15 7



THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

• “Thuế giá trị gia tăng là thuế tính trên khoản giá trị tăng thêm của hàng hoá,

dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông, đến tiêu dùng”

• Là thuế gián thu, được thu ở nhiều khâu, căn cứ vào giá trị gia tăng tạo ra ở 

mỗi khâu.
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MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN

• Giá trị gia tăng: Phần giá trị mà nhà sản xuất, nhà phân phối, nhà cung ứng

dịch vụ… tạo ra (bổ sung vào chi phí nguyên vật liệu hoặc hàng hoá mua

vào) trước khi đem bán hàng hoá hoặc dịch vụ mới.

• Hai cách tính giá trị gia tăng:

• VA = Giá trị đầu ra – Giá trị đầu vào

• VA = tiền lương + tiền lãi + tiền thuê + lợi nhuận
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ĐỐI TƯỢNG NỘP THUẾ VAT

• Đối tượng nộp thuế VAT

• Cơ sở kinh doanh: tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế

• Người nhập khẩu: tổ chức, cá nhân khác nhập khẩu hàng hoá chịu thuế

• Một số đối tượng không phải chịu thuế VAT
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ƯU ĐIỂM VÀ NHƯỢC ĐIỂM CỦA THUẾ VAT

• Ưu điểm

• Cơ sở thuế rộng

• Tính trung lập của thuế cao

• Khắc phục được hiện tượng chồng thuế

• Ít có động cơ khuyến khích trốn thuế

• Nhược điểm

• Thủ tục bồi hoàn thuế khá phức tạp

• Khó thực hiện đối với những nước mà phần lớn hoạt động kinh doanh được thực hiện bởi

doanh nghiệp nhỏ, hệ thống kế toán không đáng tin cậy.
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PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ VAT

• Phương pháp cộng thêm (addition method)

• Phương pháp trực tiếp (subtraction or accounts method)

• Phương pháp khấu trừ (credit or invoice method)
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PHƯƠNG PHÁP TÍNH VAT:

PHƯƠNG PHÁP CỘNG THÊM

• Giá trị tính thuế tại mỗi khâu (A) = Mức lương trả cho lao động, tiền thuê tài

sản, tiền lãi ngân hàng, và lợi nhuận

• VAT = (A) * Thuế suất

• Nhược điểm:

• Cần nhiều thông tin

• Lợi nhuận công ty thường kém chính xác
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PHƯƠNG PHÁP TÍNH VAT:

PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP

• Áp dụng cho những đơn vị chưa đủ điều kiện về tổ chức kế toán, hoá đơn, 

chứng từ

• VAT = Thuế suất * VA chịu thuế

• VA chịu thuế = Giá trị đầu ra – Giá trị đầu vào
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PHƯƠNG PHÁP TÍNH VAT:

PHƯƠNG PHÁP KHẤU TRỪ

• Áp dụng cho những đơn vị đã thực hiện tốt công tác kế toán, hoá đơn, chứng

từ

• VAT phải nộp = VAT đầu ra – VAT đầu vào

• VAT đầu ra = Thuế suất đầu ra * giá tính thuế của hàng hoá đầu ra

• VAT đầu vào = Thuế suất đầu vào * giá tính thuế của hàng hoá đầu vào

15



PHƯƠNG PHÁP TÍNH VAT:
VÍ DỤ VỀ PHƯƠNG PHÁP KHẤU TRỪ

• Giả sử thuế suất các khâu đều là 10%

Công ty Mộc Lâm bán gỗ với giá $100 + $10 VAT

VAT = $10

Xưởng sản xuất Ghế Xinh mua gỗ với giá $110

Sản xuất ghế rồi bán với giá $200 + $20 VAT

VAT = $10 ($20 đầu ra - $10 khấu trừ)

Cửa hàng nội thất mua ghế với giá $220

Bán lại với giá $300 +$30 VAT

VAT = $10 ($30 - $20 khấu trừ)

Tổng số thuế VAT = $10 + $10 + $10 = $30
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PHƯƠNG PHÁP TÍNH VAT:
VÍ DỤ VỀ PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP

• Giả sử thuế suất các khâu đều là 10%

Công ty Mộc Lâm bán gỗ với giá $100 

Giá mua đầu vào = $0 => VA = $100 - $0 = $100

VAT = $100 * 10% = $10

Xưởng sản xuất Ghế Xinh mua gỗ với giá $100

Sản xuất ghế rồi bán $200 => VA=$200-$100 = $100

VAT = $100 * 10% = $10

Cửa hàng nội thất mua ghế với giá $200

Bán lại với giá $300 => VA = $300 - $200 = $100

VAT = $100 * 10% = $10

Tổng số thuế VAT = $10 + $10 + $10 = $30
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ƯU ĐIỂM CỦA PHƯƠNG PHÁP KHẤU TRỪ

• Hoá đơn là chứng từ quan trọng nhất của giao dịch và là chứng cứ cho việc

đã nộp thuế

• Tạo ra cơ sở tốt cho kiểm toán

• Có thể áp dụng cho nhiều mức thuế suất khác nhau
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MIỄN THUẾ SV. THUẾ SUẤT 0%

• Một đơn vị được miễn thuế VAT sẽ không nộp thuế trên doanh số bán nhưng không

được hoàn thuế

• Một đơn vị chịu thuế suất VAT bằng 0% sẽ không nộp thuế trên doanh số bán, đồng

thời được hoàn thuế

• Khi một đơn vị trung gian được miễn thuế sẽ làm gián đoạn dây chuyển hoàn thuế

và làm cho toàn bộ số thuế phải nộp tăng lên

• Khi một đơn vị trung gian có thuế suất VAT bằng 0% sẽ không làm gián đoạn dây

chuyền hoàn thuế, và vì vậy, tổng số thuế phải nộp không đổi
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MIỄN THUẾ SV. THUẾ SUẤT 0%

• Khi thuế suất VAT bằng 0% ở một khâu nào đó thì tất cả các khoản VAT ở

những khâu trước đó bị loại trừ

• Áp thuế suất 0% tại khâu cuối cùng sẽ triệt tiêu hoàn toàn nguồn thu thuế

(thông qua cơ chế hoàn thuế)

• Khi sử dụng nhiều mức thuế suất, số thu thuế thực sự phụ thuộc vào thuế suất

đánh ở khâu cuối cùng
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PHƯƠNG PHÁP KHẤU TRỪ THUẾ:

THUẾ SUẤT ĐỒNG NHẤT 10%

Sản xuất Bán sỉ Bán lẻ Tổng VAT

10% 10% 10%

Giá bán (chưa VAT) 100 200 300

VAT trên giá bán 10 20 30

Giá mua (gồm VAT) 0 110 220

Hoàn thuế đầu vào 0 10 20

VAT phải nộp 10 10 10 30

Giá bán lẻ hàng hoá 330 21



PHƯƠNG PHÁP KHẤU TRỪ THUẾ:

THUẾ SUẤT KHÔNG ĐỒNG NHẤT 10%

Sản xuất Bán sỉ Bán lẻ Tổng VAT

10% 15% 20%

Giá bán (chưa VAT) 100 200 300

VAT trên giá bán 10 30 60

Giá mua (gồm VAT) 0 110 230

Hoàn thuế đầu vào 0 10 30

VAT phải nộp 10 20 30 60

Giá bán lẻ hàng hoá 360 22



PHƯƠNG PHÁP KHẤU TRỪ THUẾ:

ĐƠN VỊ BÁN LẺ VỚI THUẾ SUẤT 0%

Sản xuất Bán sỉ Bán lẻ Tổng VAT

10% 10% 0%

Giá bán (chưa VAT) 100 200 300

VAT trên giá bán 10 20 0

Giá mua (gồm VAT) 0 110 220

Hoàn thuế đầu vào 0 10 20

VAT phải nộp 10 10 -20 0

Giá bán lẻ hàng hoá 300
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PHƯƠNG PHÁP KHẤU TRỪ THUẾ:

ĐƠN VỊ BÁN SỈ VỚI THUẾ SUẤT 0%

Sản xuất Bán sỉ Bán lẻ Tổng VAT

10% 0% 10%

Giá bán (chưa VAT) 100 200 300

VAT trên giá bán 10 0 30

Giá mua (gồm VAT) 0 110 200

Hoàn thuế đầu vào 0 10 0

VAT phải nộp 10 -10 30 30

Giá bán lẻ hàng hoá 330
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PHƯƠNG PHÁP KHẤU TRỪ THUẾ:

ĐƠN VỊ SẢN XUẤT VỚI THUẾ SUẤT 0%

Sản xuất Bán sỉ Bán lẻ Tổng VAT

0% 10% 10%

Giá bán (chưa VAT) 100 200 300

VAT trên giá bán 0 20 30

Giá mua (gồm VAT) 0 100 220

Hoàn thuế đầu vào 0 0 20

VAT phải nộp 0 20 10 30

Giá bán lẻ hàng hoá 330
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PHƯƠNG PHÁP KHẤU TRỪ THUẾ:

THUẾ SUẤT 10% VÀ ĐƠN VỊ BÁN LẺ ĐƯỢC MIỄN THUẾ

Sản xuất Bán sỉ Bán lẻ Tổng VAT

10% 10% Miễn

Giá bán (chưa VAT) 100 200 300

VAT trên giá bán 10 20 0

Giá mua (gồm VAT) 0 110 220

Hoàn thuế đầu vào 0 10 0

VAT phải nộp 10 10 0 20

Giá bán lẻ hàng hoá 300
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PHƯƠNG PHÁP KHẤU TRỪ THUẾ:

THUẾ SUẤT 10% VÀ ĐƠN VỊ BÁN SỈ ĐƯỢC MIỄN THUẾ

Sản xuất Bán sỉ Bán lẻ Tổng VAT

10% Miễn 10%

Giá bán (chưa VAT) 100 200 300

VAT trên giá bán 10 0 30

Giá mua (gồm VAT) 0 110 200

Hoàn thuế đầu vào 0 0 0

VAT phải nộp 10 0 30 40

Giá bán lẻ hàng hoá 330
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PHƯƠNG PHÁP KHẤU TRỪ THUẾ:

THUẾ SUẤT 10% VÀ ĐƠN VỊ SẢN XUẤT ĐƯỢC MIỄN THUẾ

Sản xuất Bán sỉ Bán lẻ Tổng VAT

Miễn 10% 10%

Giá bán (chưa VAT) 100 200 300

VAT trên giá bán 0 20 30

Giá mua (gồm VAT) 0 100 220

Hoàn thuế đầu vào 0 0 20

VAT phải nộp 0 20 10 30

Giá bán lẻ hàng hoá 330
28



THUẾ VAT VỚI GIAO DỊCH XUYÊN BIÊN GIỚI

• Nguyên tắc đánh thuế tại nơi đến (destination principle of taxation)

• Thuế được đánh tại nơi tiêu thụ hàng hoá

• Hàng hoá nhập khẩu sẽ bị đánh thuế

• Hàng hoá xuất khấu không bị đánh thuế

• Nguyên tắc đánh thuế tại nguồn (origin principle of taxation)

• Thuế được đánh tại nơi sản xuất

• Hàng hoá xuất khẩu bị đánh thuế

• Hàng hoá nhập khẩu không bị đánh thuế
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THUẾ VAT VỚI GIAO DỊCH XUYÊN BIÊN GIỚI:
PHÂN PHỐI CƠ SỞ THUẾ TOÀN CẦU

• Với nguyên tắc đánh thuế tại nguồn:

• Giá trị gia tăng xuất khẩu là một nguồn cơ sở thuế của các nước xuất khẩu

• Thặng dư ngoại thương sẽ mở rộng cơ sở thuế

• Với nguyên tắc đánh thuế tại nơi đến:

• Giá trị gia tăng xuất khẩu là một phần cơ sở thuế của nước nhập khẩu

• Thặng dư ngoại thương sẽ thu hẹp cơ sở thuế

• Cần phải có sự thoả thuận cùng chia sẻ nguồn thu thuế của các nước tham gia

ngoại thương nhất là với phương pháp đánh thuế tại nguồn
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THUẾ VAT VỚI GIAO DỊCH XUYÊN BIÊN GIỚI

• Tại sao hầu hết các nước có thuế VAT sử dụng nguyên tắc nơi đến?

• Hàng hoá ngoại thương không bao gồm VAT của các nước xuất khẩu

• Hiệu chỉnh thuế tại biên giới dễ dàng hơn

• Không cần điều chỉnh giá hàng hoá ngoại thương tại cửa khẩu cho mục đích tính thuế

VAT
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THUẾ VAT Ở VIỆT NAM

• Luật thuế GTGT đầu tiên ở Việt Nam được thông qua ngày 10/5/1997 trên cơ sở thay thế

Luật thuế doanh thu.

• Phiên bản mới nhất của Luật thuế GTGT có hiệu lực từ ngày 01/01/2009 được Quốc hội

khoá XII thông qua ngày 03/06/2008.

• Một số đặc trưng:

• VAT dựa trên tiêu dùng

• Phương pháp sử dụng chủ yếu là khấu trừ

• Một số doanh nghiệp sẽ phải sử dụng phương pháp trực tiếp hoặc thuế doanh thu (thuế khoán)

• Nhiều nhóm đối tượng được miễn thuế

• Thuế suất hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu bằng 0%

• Nguyên tắc đánh thuế tại nơi đến
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THUẾ VAT Ở VIỆT NAM

• Cơ sở thuế

• Bao quát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh (sản xuất, thương mại, xây dựng, dịch vụ, 

ăn uống, xuất nhập khẩu…)

• Thuế suất: 3 nhóm

• 0%: hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu

• 5%: hàng hoá, dịch vụ thiết yếu (nước sạch, phân bón, thiết bị hỗ trợ giảng dạy, sách và

đồ chơi trẻ em, thuốc men, trang thiết bị y tế…)

• 10%: các hàng hoá, dịch vụ còn lại
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THUẾ SUẤT CÁC NƯỚC OECD VÀ VIỆT NAM
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THUẾ SUẤT THUẾ VAT Ở MỘT SỐ NƯỚC OECD

Nước Năm áp dụng 1998 2011 Thuế suất ưu đãi

Úc 2000 - 10.0 0.0

Áo 1973 20.0 20.0 10.0/12.0

Canada 1991 7.0 5.0 0.0

Đan Mạch 1967 25.0 25.0 0.0

Phần Lan 1994 22.0 23.0 0.0/9.0/13.0

Pháp 1968 20.6 19.6 2.1/5.5

Đức 1968 16.0 19.0 7

Ý 1973 20.0 20.0 4.0/10.0

Nhật Bản 1989 5.0 5.0 -

Hàn Quốc 1977 10.0 10.0 0

Luxembourg 1970 15.0 15.0 3.0/6.0/12.0

New Zealand 1986 12.5 15.0 0

Tây Ban Nha 1986 16.0 18.0 4.0/8.0

Thụy Điển 1969 25.0 25.0 0.0/6.0/12.0

Thụy Sĩ 1995 6.5 8.0 0.0/2.5/3.8

Anh 1973 17.5 20.0 0.0/5.0

Bình quân 17.9 18.5
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NGƯỠNG ĐĂNG KÝ THUẾ VAT

Quốc gia Ngưỡng đăng ký thuế

Bản tệ Ngưỡng chung Dành cho tổ chức phi lợi nhuận

Bản tệ USD Bản tệ USD

Úc AUD 75 000 48 199 150 000 96 398

Canada CAD 30 000 23 056 50 000 38 427

Cộng hòa Séc CZR 1 000 000 67 190

Pháp EUR 80 000 87 503

Đức EUR 17 500 20 544

Ý EUR 30 000 35 440

Nhật Bản JPY 10 000 000 81 895

Hàn Quốc KRW 24 000 000 26 344

Luxembourg EUR 10 000 10 201

Hà Lan EUR 1 345 1 551

New Zealand NZD 60 000 37 502

Na Uy NOK 50 000 5 188 140 000 14 527

Thụy Điển SEK 30 000 3 213

Thụy Sĩ CHF 100 000 59 870 150 000 89 806

Anh GBP 73 000 103 838
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THUẾ VAT Ở VIỆT NAM

• Cách tính thuế:

• Phương pháp trực tiếp: cơ sở kinh doanh và tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh

không có cơ sở thường trú tại Việt Nam nhưng có thu nhập phát sinh tại Việt Nam chưa

tưực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng ưừ và các đơn vị kinh doanh vàng bạc, 

đá quý.

• Phương pháp khấu trừ: những đối tượng còn lại

• Giá tính thuế:

• Đối với hàng hoá, dịch vụ: giá bán hoặc phí chưa có VAT

• Đối với hàng hoá nhập khẩu: giá CIF cộng với thuế nhập khẩu (cộng thuế tiêu thụ đặc

biệt nếu có)
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THUẾ VAT Ở VIỆT NAM

• Ưu điểm

• Khắc phục được hiện tượng chồng thuế

• Loại trừ động cơ liên kết theo chiều dọc để tránh thuế

• Đánh thuế trực tiếp hàng hoá xuất khẩu được loại bỏ

• Đơn giản hơn, thuế suất thấp hơn so với trước

• Vấn đề tồn tại

• Quản lý thuế trở nên phức tạp

• Có động cơ cho phân loại sai

• Cơ sở thuế có thể bị xói mòn

• Tác động thay thế và phân bổ nguồn lực không hiệu quả
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THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

• Những lập luận nào ủng hộ và phản đối thuế nhập khẩu?

• Liệu suất thuế nhập khẩu có phải là một thước đo tốt cho mức độ bảo hộ

không?

• Biểu thuế nào tốt hơn, thuế suất đồng nhất hay đa thuế suất?

• Các nhà xuất khẩu làm thế nào để tránh được tác động chi phí tăng do thuế?

• Có lý do gì để đánh thuế đối với hàng xuất khẩu?
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THƯƠNG MẠI TỰ DO VÀ BẢO HỘ

• Lập luận ủng hộ thương mại tự do

• Lập luận về sự cần thiết phải tạo nguồn thu cho ngân sách

• Mục tiêu cân bằng cán cân thanh toán

• Thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ giá

• Lập luận “ngành công nghiệp non trẻ”
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LÝ DO ĐÁNH THUẾ XUẤT KHẨU

• Những điểm không hoàn hảo của thị trường

• Thuế xuất khẩu như một hình thức thay thế cho thuế thu nhập

• Mục đích ổn định và lợi ích trời cho
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THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU VÀ CÁC TRANH LUẬN

• Thuế xuất nhập khẩu và tỷ lệ ngoại thương

• Thương mại chiến lược và kinh tế học quốc tế mới

• Cơ cấu thuế nhập khẩu và thuế nhập khẩu tối ưu

• Cơ cấu thuế nhập khẩu tối ưu và mục tiêu ngân sách

• Cơ cấu thuế nhập khẩu tối ưu và mục tiêu bảo hộ
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THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU Ở VIỆT NAM

• Năm 1987, Việt Nam có Luật thuế xuất, thuế nhập khẩu hàng mậu dịch

• Năm 1991, thông qua Luật thuế xuất, thuế nhập khẩu

• Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được sửa đổi vào các năm 1993 và 1998

• Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hiện hành có hiệu lực từ ngày

01/01/2006 được ban hành vào ngày 16/06/2005.
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ĐỐI TƯỢNG CHỊU THUẾ

• Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam;

• Hàng hóa được đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan và từ khu

phi thuế quan vào thị trường trong nước.
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ĐỐI TƯỢNG KHÔNG CHỊU THUẾ

• Hàng hoá vận chuyển quá cảnh hoặc mượn đường qua cửa khẩu, biên giới

Việt Nam, hàng hoá chuyển khẩu theo quy định của Chính phủ;

• Hàng hoá viện trợ nhân đạo, hàng hoá viện trợ không hoàn lại;

• Hàng hóa từ khu phi thuế quan xuất khẩu ra nước ngoài, hàng hóa nhập khẩu

từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan,

hàng hóa đưa từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác;

• Hàng hoá là phần dầu khí thuộc thuế tài nguyên của Nhà nước khi xuất khẩu.

(Điều 3, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2005)
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ĐỐI TƯỢNG MIỄN THUẾ SV. XÉT MIỄN THUẾ

• Đối tượng miễn thuế (trích Điều 16)

• Hàng hoá tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập để tham dự hội chợ, triển lãm, giới

thiệu sản phẩm…

• Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu của tổ chức, cá nhân nước ngoài được hưởng quyền ưu

đãi, miễn trừ ngoại giao tại Việt Nam

• Hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án khuyến khích đầu tư, dự án đầu tư

bằng nguồn vốn ODA…

• Đối tượng xét miễn thuế (trích Điều 17)

• Hàng hoá nhập khẩu chuyên dùng trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh, giáo dục và

đào tạo; hàng hóa nhập khẩu chuyên dùng trực tiếp phục vụ nghiên cứu khoa học…

• Hàng hoá là quà biếu, quà tặng, hàng mẫu của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho tổ chức, 

cá nhân Việt Nam hoặc ngược lại trong định mức do Chính phủ quy định.
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CĂN CỨ TÍNH THUẾ

• Số lượng đơn vị từng mặt hàng thực tế xuất khẩu, nhập khẩu ghi trong tờ

khai hải quan

• Giá tính thuế

• Thuế suất theo tỷ lệ %

• Mức thuế tuyệt đối trên đơn vị hàng hoá
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GIÁ TÍNH THUẾ VÀ THUẾ SUẤT

• Giá tính thuế:

• Giá tính thuế đối với hàng hoá xuất khẩu là giá bán tại cửa khẩu xuất theo hợp đồng.

• Giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập

đầu tiên theo hợp đồng, phù hợp với cam kết quốc tế

• Thuế suất:

• Ban hành biểu thuế xuất khẩu

• Chính phủ trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội ban hành Biểu thuế xuất khẩu

• Thủ tướng quyết định mặt hàng áp dụng thuế tuyệt đối và mức thuế tuyệt đối trong

trường hợp cần thiết. 
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LỘ TRÌNH CẮT GIẢM THUẾ QUAN THEO CÁC FTA

49

Nguồn: VITIC-DNT


